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I. GIỚI THIỆU HỌC PHẦN

1. Vị trí hoặc điều kiện tiên quyết để thực hiện học phần
Học phần Hình họa - Vẽ kỹ thuật là học phần Cơ sở cho ngành Cơ khí Chế tạo, Bảo trì và Sửa chữa Ôtô. Học phần này có thể học song song với các học phần kỹ thuật khác. Nhưng cần thiết phải được học trước các học phần thực tập nghề để học sinh có thể đọc được bản vẽ khi gia công. Riêng đối với ngành Cơ khí Chế tạo, học phần Vẽ kỹ thuật phải được học trước học phần AutoCAD để học sinh có nền tảng kiến thức khi chuyển từ vẽ bằng tay sang vẽ có sự hỗ trợ của máy vi tính. Sắp xếp giảng dạy vào học kỳ 1 năm thứ nhất.
2. Mục tiêu
Học phần cung cấp những quy tắc cơ bản, các phương pháp xác định vị trí hình chiếu các điểm, đường, mặt làm cơ sở cho việc xây dựng bản vẽ kỹ thuật bao gồm: Các kỹ thuật cơ bản của hình học hoạ hình; Các nguyên tắc biểu diễn không gian hình học; Các phép biến đổi hình học; Cung cấp kiến thức về phương pháp vẽ hình chiếu vuông góc, hình chiếu trục đo, hình cắt, mặt cắt, các quy ước để biểu diễn chi tiết máy trên bản vẽ kỹ thuật theo tiêu chuẩn TCVN.

Sau khi học xong học phần này, người học trình bày được các quy tắc cơ bản để biểu diễn chi tiết theo tiêu chuẩn TCVN, xây dựng được các bản vẽ kỹ thuật, đọc và vẽ được các bản vẽ lắp sản phẩm; sử dụng các tiêu chuẩn nhà nước hiện hành có liên quan đến bản vẽ với các bản vẽ cụ thể; trình bày được bản vẽ và sử dụng các dụng cụ vẽ, thiết bị vẽ thông dụng.

II. BẢNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
	Thứ tự
	TÊN PHẦN, CHƯƠNG, BÀI
	SỐ TIẾT

	
	
	LT
	BT
	KT
	TS

	PHẦN 1.  VẼ KỸ THUẬT CƠ BẢN
	
	
	
	

	Chương I
	CÁC TIÊU CHUẨN TRÌNH BÀY BẢN VẼ KỸ THUẬT
	4
	4
	1
	9

	Bài 1
	Đường nét
	1
	1
	
	

	Bài 2
	Chữ và chữ số
	1
	1
	
	

	Bài 3
	Khổ giấy – Khung bản vẽ – Khung tên
	1
	
	
	

	Bài 4
	Tỉ lệ – Ghi kích thước 
	1
	2
	1
	

	Chương II
	HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC
	3
	5
	1
	9

	Bài 5
	Hình chiếu vuông góc các yếu tố hình học 
	1
	1
	
	

	Bài 6
	Hình chiếu vuông góc các khối hình học 
	1
	2
	
	

	Bài 7
	Hình chiếu vuông góc các vật thể đơn giản 
	1
	2
	1
	

	Chương III
	HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO
	2
	3
	1
	6

	Bài 8
	Hình chiếu trục đo xiên cân
	1
	1
	
	

	Bài 9
	Hình chiếu trục đo vuông góc đều
	1
	2
	1
	

	Chương IV
	HÌNH CHIẾU VẬT THỂ
	4
	4
	1
	9

	Bài 10
	Các lọai hình chiếu 
	1
	1
	
	

	Bài 11
	Ghi kích thước cho vật thể trên hình chiếu
	1
	1
	
	

	Bài 12
	Giao tuyến của vật thể
	1
	1
	
	

	Bài 13
	Đọc bản vẽ hình chiếu – Vẽ hình chiếu thứ 3
	1
	1
	1
	

	Chương V
	HÌNH CẮT MẶT CẮT
	3
	5
	1
	9

	Bài 14
	Mặt cắt
	1
	1
	
	

	Bài 15
	Hình cắt đơn giản 
	1
	2
	
	

	Bài 16
	Hình cắt phức tạp 
	1
	2
	1
	

	Chương VI
	BIỂU DIỄN VẬT THỂ
	1
	2
	
	3

	Bài 17
	Biểu diễn vật thể
	1
	2
	
	

	PHẦN 2.  VẼ KỸ THUẬT NÂNG CAO
	
	
	
	

	Chương VII
	BẢN VẼ CHI TIẾT
	5
	11
	2
	18

	Bài 18
	Nội dung và các quy ước trên bản vẽ chi tiết 
	1
	2
	
	

	Bài 19
	Ghi yêu cầu kỹ thuật trên bản vẽ chi tiết
	2
	3
	1
	

	Bài 20
	Đọc bản vẽ chi tiết (theo nghề )
	2
	6
	1
	

	Chương VIII
	VẼ QUY ƯỚC
	4
	6
	2
	12

	Bài 21
	Vẽ  quy ước ren – Mối ghép  ren 
	1
	2
	1
	

	Bài 22
	Vẽ quy ước then, chốt – Mối ghép then, chốt 
	1
	1
	
	

	Bài 23
	Vẽ quy ước bánh răng – Bánh răng ăn khớp
	1
	2
	1
	

	Bài 24
	Vẽ quy ước đinh tán – Mối ghép đinh tán
	1
	1
	
	

	TỔNG CỘNG
	26
	40
	9
	75


III. NỘI DUNG CHI TIẾT 

PHẦN 1. VẼ KỸ THUẬT CƠ BẢN
Chương I. CÁC TIÊU CHUẨN TRÌNH BÀY BẢN VẼ KỸ THUẬT
Bài 1. ĐƯỜNG NÉT
Mục tiêu: Gọi tên và xác định được bề rộng các loại đường nét, vẽ được các đường nét đúng hình dạng, chiều rộng theo TCVN.
I. Các loại đường nét 

II. Quy định về các loại đường nét 

1. Chiều rộng các loại đường nét 
2. Đường tâm, đường trục 

3. Nét đứt
Bài 2. CHỮ VÀ CHỮ SỐ 
          Mục tiêu: Liệt kê được các kiểu chữ – chữ số, các khổ chữ & chữ số theo tiêu chuẩn, viết được chữ & chữ số đúng theo TCVN 

I. Các kiểu chữ và chữ số 

II. Khổ chữ 
Bài 3.  KHỔ GIẤY – KHUNG BẢN VẼ – KHUNG TÊN
  Mục tiêu: Xác định được kích thước khổ giấy từ A0 – A4, vẽ được khung bản vẽ – khung tên đúng qui định.
I. Khổ giấy
II. Khung bản vẽ - Khung tên
    1.  Khung bản vẽ 
    2. Khung tên
Bài 4. TỶ LỆ VÀ GHI KÍCH THƯỚC
 Mục tiêu: Xác định được ý nghĩa của việc dùng tỷ lệ, liệt kê được một số tỷ lệ thường dùng theo TCVN và ghi được kích thước đọan thẳng, kích thước góc, kích thước vòng tròn, kích thước cung tròn, kích thước hình cầu, hình vuông đúng TCVN.   
I. Tỷ lệ
1. Định nghĩa 

2. Cách ghi tỷ lệ thường dùng theo TCVN
3. Cách chọn tỷ lệ  
II. Ghi kích thước
1. Qui định chung
2. Các thành phần kích thước
3. Cách ghi kích thước
  a)  Đoạn thẳng 

  b)  Cung tròn và vòng tròn, góc
  c)  Hình cầu và hình vuông
CHƯƠNG II. HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC
Bài 5. HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC CÁC YẾU TỐ HÌNH HỌC
Mục tiêu: Trình bày được khái niệm về hình chiếu vuông góc (HCVG), vẽ được 3 hình chiếu điểm, đoạn thẳng và mặt phẳng.
I. Khái niệm về phép chiếu
1. Phép chiếu xuyên tâm
2. Phép chiếu song song
3. Phép chiếu vuông góc
II. Hình chiếu của điểm, đường thẳng, mặt phẳng
1. Các mặt phẳng của hình chiếu và các trục chiếu
2. Hình chiếu điểm 
3. Hình chiếu đoạn thẳng
4. Hình chiếu mặt phẳng
Bài 6. HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC CÁC KHỐI HÌNH HỌC
                    Mục tiêu: Vẽ được 3 hình chiếu của các khối hình học cơ bản, hình chiếu thứ 3 từ hai hình chiếu cho trước của khối hình học và nhóm gồm hai khối hình học.
I. Hình chiếu vuông góc của các khối đa điện
1. Khối lăng trụ 

a. Khối hình hộp chữ nhật 

b. Khối lăng trụ đáy tam giác
2. Khối chóp
II. Hình chiếu vuông góc của các khối tròn
1. Khối hình trụ 

2. Khối hình nón
3. Khối hình cầu
Bài 7. HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC  CÁC VẬT THỂ ĐƠN GIẢN
         Mục tiêu: Chọn được vị trí vật thể hợp lý để vẽ  hình chiếu, vẽ dược 3 hình chiếu của vật thể dơn giản.
I. Cách chọn vị trí vật thể để vẽ hình chiếu.

II. Các quy định trong quá trình vẽ hình chiếu vuông góc của vật thể
1. Đường nét 
2. Vị trí các hình chiếu
3. Quan hệ chiếu
CHƯƠNG III. HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO
Bài 8. HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO XIÊN CÂN
  Mục tiêu: Xác định được góc giữa các trục đo và hệ số biến dạng, vẽ được hình chiếu trục đo xiên cân của một vật thể từ hình chiếu vuông góc.
I. Khái niệm 
II. Vị trí các trục đo và hệ số biến dạng theo trục đo 

1. Vị trí các trục đo
2. Các hệ số biến dạng theo trục đo
3. Nhận xét
III. Cách dựng hình chiếu trục đo xiên cân cho vật thể

Bài 9. HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO VUÔNG GÓC ĐỀU

Mục tiêu: Xác định góc giữa các trục đo và hệ số biến dạng, vẽ được HCTĐ vuông góc đều của vật thể từ các HCVG.


I. Khái niệm    


II. Vị trí các trục đo và hệ số biến dạng theo trục đo




1. Vị trí các trục đo 




2. Các hệ số biến dạng theo trục đo 





3. Nhận xét


III. Cách dựng hình chiếu trục đo vuông góc đều của đường tròn 



IV. Cách dựng hình chiếu trục đo vuông góc đều của vật thể

CHƯƠNG IV. HÌNH CHIẾU VẬT THỂ

Bài 10. CÁC LOẠI HÌNH CHIẾU VẬT THỂ 


Mục tiêu: Vẽ được 6 hình chiếu cơ bản của vật thể đúng quy định, vẽ được hình chiếu phụ, hình chiếu riêng phần của vật thể đúng quy định và vẽ được các loại hình chiếu thể hiện hình dạng vật thể đúng quy định.


 I. Hình chiếu cơ bản
     


1. Tên gọi các hình chiếu cơ bản
    

 
2. Vị trí quy định của các hình chiếu cơ bản


II. Hình chiếu bổ sung
      


1. Hình chiếu phụ 



2. Hình chiếu riêng phần


III. Quy ước vẽ hình chiếu vật thể
      


 1.  Chọn vị trí vật thể để vẽ hình chiếu từ trước
    


 2.  Chọn các loại hình chiếu thể hiện hình dạng vật thể

Bài 11. GHI KÍCH THƯỚC CHO VẬT THỂ TRÊN HÌNH CHIẾU.

                   Mục tiêu: Ghi được các kích thước lên 3 hình chiếu cho vật thể đúng quy định.


I. Các lọai kích thước
     


1.  Kích thước định hình  

     


2.  Kích thước định vị 
     


3.  Kích thước định khối 



II. Cách bố trí các kích thước   

Bài 12. GIAO TUYẾN CỦA VẬT THỂ
                   Mục tiêu: Vẽ được giao tuyến một số trường hợp thông dụng.


I. Khái niệm 


II. Giao tuyến thông dụng 




1. Giao tuyến của mặt phẳng với khối hình trụ  




2. Giao tuyến của khối hình hộp chữ nhật và khối hình trụ




3. Giao tuyến của hai khối hình trụ

Bài 13. ĐỌC BẢN VẼ HÌNH CHIẾU – VẼ HÌNH CHIẾU THỨ BA
           Mục tiêu: Đọc đựơc bản vẽ hình chiếu của vật thể, vẽ được hình chiếu thứ 3 từ hai hình chiếu cho trước.


I. Đọc bản vẽ hình chiếu của vật thể
       


1. Khái niệm
         

2. Các bước đọc 


II. Vẽ hình chiếu thứ ba  




1. Khái niệm    




2. Các bước thực hiện  

CHƯƠNG V. MẶT CẮT – HÌNH CẮT

Bài 14: MẶT CẮT 

                   Mục tiêu: Trình bày được khái niệm về mặt cắt, vẽ được các ký hiệu vật liệu thông dụng trên mặt cắt đúng quy định và vẽ được mặt cắt rời, mặt cắt chập cho một số chi tiết trục, thanh đơn giản đúng quy định.


I. Định nghĩa


II. Ký hiệu vật liệu trên mặt cắt và quy ước vẽ ký hiệu vật liệu


III. Phân loại




1. Mặt cắt rời




2. Mặt cắt chập


IV. Ký hiệu và quy ước vẽ mặt cắt

Bài 15. HÌNH CẮT ĐƠN GIẢN
                   Mục tiêu: Vẽ được các loại hình cắtcho vật thể đúng qui định.       


I. Định nghĩa 


II. Phân loại 



1. Hình cắt toàn phần 





a. Hình cắt đứng 






b. Hình cắt bằng





c. Hình cắt cạnh




2. Hình cắt kết hợp hình chiếu




3. Hình cắt riêng phần


III. Ký hiệu và quy ước vẽ hình cắt

Bài 16. HÌNH CẮT PHỨC TẠP
                  Mục tiêu: Vẽ được hình cắt bậc, hình cắt xoay đúng quy định.


I. Hình cắt bậc  




1. Định nghĩa




2. Ký hiệu và quy ước vẽ 


II. Hình cắt xoay




1. Định nghĩa




2. Ký hiệu và quy ước vẽ 


CHƯƠNG VI . BIỂU DIỄN VẬT THỂ

Bài 17. BIỂU DIỄN VẬT THỂ 
                  Mục tiêu: Vẽ được bản vẽ biểu diễn vật thể.


I. Biểu diễn vật thể bằng hình chiếu, hình cắt, mặt cắt
        


1. Khái niệm
        


2. Cách thực hiện   



II. Biểu diễn tổng hợp
        


1. Khái niệm
        


2. Cách thực hiện   

PHẦN 2. VẼ KỸ THUẬT NÂNG CAO

CHƯƠNG VII. BẢN VẼ CHI TIẾT

Bài 18. CÁC QUY ƯỚC TRÊN BẢN VẼ CHI TIẾT


Mục tiêu: Xác định được các yêu cầu biểu diễn trên bản vẽ chi tiết.
                                 
Trình bày được một số quy ước vẽ đơn giản trên bản vẽ chi tiết.                            


I. Khái niệm
     


1. Các loại bản vẽ
     


2. Nội dung của bản vẽ chi tiết  


II. Các quy ước vẽ đơn giản 

     


1. Vẽ phần tử đại diện
    


2. Vẽ đơn giản giao tuyến
     


3. Vẽ thu ngắn
     


4. Vẽ ký hiệu mặt phẳng


III. Các qui ước về ghi kích thước

Bài 19. GHI YÊU CẦU KỸ THUẬT TRÊN BẢN VẼ CHI TIẾT
                  Mục tiêu: Đọc và ghi được các ký hiệu dung sai, kích thước các ký hiệu độ 
nhám bề mặt và các ký hiệu sai lệch hình dáng và vị trí bề mặt.
 

I. Dung sai và lắp ghép



1. Khái niệm




2. Cấp chính xác




3. Lắp ghép




4. Cách ghi ký hiệu dung sai, lắp ghép trên bản vẽ





a. Ghi ký hiệu dung sai trên bản vẽ chi tiết





b. Ghi ký hiệu lắp ghép trên bản vẽ lắp


II. Sai lệch hình dáng và vị trí bề mặt chi tiết 




1. Khái niệm





a. Dung sai hình dạng





b. Dung sai vị trí





c. Dung sai tổng cộng về hình dáng và vị trí



2. Cách biểu diễn, trình bày các ký hiệu dung sai và chuẩn





a. Ký hiệu dung sai





b. Ký hiệu chuẩn





c. Cách ghi ký hiệu vị trí danh nghĩa


III. Nhám bề mặt  
     


1. Khái niệm
     


2. Cách biểu diễn ký hiệu nhám bề mặt trên bản vẽ chi tiết
     


3. Phương pháp trình bày các ký hiệu nhám trên bản vẽ

Bài 20. ĐỌC BẢN VẼ CHI TIẾT
                  Mục tiêu: Đọc được các bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp theo yêu cầu.

I. Yêu cầu và trình tự đọc  

II. Đọc bản vẽ chi tiết mẫu
      

1. Đọc khung tên 

     

2. Đọc hình biểu diễn
      

3. Đọc kích thước
      

4. Đọc các yêu cầu kỹ thuật

CHƯƠNG VIII. VẼ QUY ƯỚC

Bài 21. VẼ QUY ƯỚC REN – MỐI GHÉP REN


Mục tiêu: Giải thích được các thông số của ren, vẽ được ren trong, ren ngoài 
đúng quy ước. Giải thích được ký hiệu của các chi tiết có ren: bulông, vít cấy, đai ốc; 
vẽ được mối ghép bulông, vít cấy.


1. Các thông số của ren 



2. Vẽ quy ước ren 



3. Vẽ mối ghép bulông


4. Vẽ mối ghép vít cấy

Bài 22. VẼ QUY ƯỚC THEN, CHỐT – MỐI GHÉP THEN, CHỐT


Mục tiêu: Xác định được các thông số của then, chốt. Giải thích được ký hiệu 
của then, chốt; vẽ được mối ghép then bằng, then bán nguyệt, chốt.


I. Các loại then 





1. Then bằng 





2. Then bán nguyệt


II. Mối ghép then bằng
        


1. Chọn các thông số 

        


2. Vẽ mối ghép then bằng, then bán nguyệt 



III. Các loại chốt




1. Chốt trụ




2. Chốt côn


IV. Mối ghép chốt

Bài 23. VẼ QUY ƯỚC BÁNH RĂNG – BÁNH RĂNG ĂN KHỚP
                  Mục tiêu: Trình bày được các thông số của bánh răng trụ, vẽ được bản vẽ chi 
tiết bánh răng trụ răng thẳng. Vẽ được cặp bánh răng ăn khớp đúng qui định.


1. Các thông số của bánh răng trụ 


2. Vẽ quy ước bánh răng trụ, răng thẳng


3. Vẽ hai bánh răng trụ ăn khớp 

Bài 24. VẼ QUY ƯỚC ĐINH TÁN – MỐI GHÉP ĐINH TÁN
                  Mục tiêu: Vẽ được mối ghép đinh tán.


1. Khái niệm


2. Phân loại


3. Mối ghép bằng đinh tán
IV.  HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
          Để đạt được các kiến thức và kỹ năng cần thiết của môn học, cần chú ý đến các vấn đề sau:

         
 - Phần lý thuyết chỉ giới thiệu những kiến thức cơ bản, những nguyên tắc vẽ và 
những quy định chủ yếu.

         
 - Phần bài tập: chủ yếu đọc bản vẽ.
 
Phát huy tính tích cực của học sinh trong quá trình dạy và học, phải có tài liệu học tập để học sinh tự học và tra cứu. Giáo viên phải xây đựng phương pháp giảng bài thích hợp cho từng chương, chuẩn bị đầy đủ bản vẽ, chọn vật mẫu và các chi tiết, bộ phận máy liên quan đến nghề thường gặp ở xưởng, trường, ngoài xã hội kết hợp các phương tiện giảng dạy tiên tiến để học sinh hiểu biết nhanh chóng.
V. TÀI LIỆU GIẢNG DẠY CHÍNH
Tài liệu giảng dạy Hình họa - Vẽ kỹ thuật (TCCN) của Khoa Cơ khí Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh.
VI.  TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Trần Hữu Quế. Giáo trình Vẽ kỹ thuật, Nhà xuất bản Giáo dục, 2002.
2. IX.VƯSNEP PONSKI. Vẽ kỹ thuật, Nhà xuất bản CNKT Nà Nội, 1986

3. Đinh Công Sắt. Vẽ Kỹ Thuật. Bộ môn Hình họa-Vẽ kỹ thuật, ĐHBK TP.HCM 1991 

4. S.K. BOGOLYUBOV. Exercises Machine Drawing, Nhà xuất bản MIR MOSCOW, 1983.

     Tp. HCM, ngày     tháng     năm 20   

     Tp. HCM, ngày     tháng     năm 20



   TRƯỞNG KHOA 




  HIỆU TRƯỞNG
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